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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Viện: Công nghệ sinh học và môi trường 

Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHNT ngày      tháng      năm   

của Hiệu trưởng trường Đại Học Nha Trang) 

 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:  

- Tiếng Việt: MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

- Tiếng Anh: MODELS FOR WASTE TREATMENT 

Mã học phần:                      Số tín chỉ:   03 (0-3) 

Đào tạo trình độ:      Đại học 

Học phần tiên quyết:  Kỹ thuật xử lý nước thải, Kỹ thuật xử lý nước cấp, Kỹ thuật xử lý  

   khí thải và tiếng ồn, Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Học phần cung cấp cho người học kỹ năng thực hành trên các mô hình xử lý chất thải quy mô 

phòng thí nghiệm (PTN) bao gồm mô hình xử lý nước thải, nước cấp, khí thải và chất thải rắn. 

3. Mục tiêu: 

Học phần giúp người học hiểu được các vấn đề thực tiễn của một hệ thống xử lý chất thải, nắm 

được các hiện tượng một cách trực quan; bao gồm các bước khởi động, vận hành ổn định, đánh 

giá hiệu quả hoạt động của các mô hình xử lý chất thải ở quy mô PTN. 

4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

a) Trình bày được đặc điểm cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của các mô hình xử lý chất thải; 

b) Chuẩn bị được các điều kiện để khởi động, vận hành một mô hình bao gồm: pha chế hoá chất, 

nguyên vật liệu, tình trạng máy móc, thiết bị; 

c) Chuẩn bị hoá chất, dụng cụ để đo/phân tích các thông số môi trường; 

d) Lên kế hoạch hoạt động nhóm và thực hiện được quy trình vận hành đúng cách và thu thập số 

liệu từ các mô hình xử lý quy mô PTN; 

e) Phân tích/xử lý được kết quả thí nghiệm và đánh giá được hiệu quả của mô hình;  

f) Viết được báo cáo đánh giá chung của mỗi mô hình thực hành. 

5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ thuật môi 

trường:   

CĐR HP (CLOs) CĐR CTĐT (PLOs) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)        x   

b)    x       

c)     x      

d)    x       

e)   x  x      

f)      x     

6. Nội dung:  

STT Bài thực hành 
Nhằm đạt 

CLOs 

Số tiết 

LT TH 

1 An toàn phòng thí nghiệm, cách tính toán pha hóa chất, 

sử dụng thiết bị PTN CNMT 

a, b  3 

2 Xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp ủ phân compost a, b, c, d, e, f  12 

3 Xử lý nước/nước thải bằng phương pháp hấp phụ a, b, c, d, e, f  10 
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4 Xử lý nước/nước thải bằng phương pháp keo tụ-tạo bông a, b, c, d, e, f  10 

5 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học bùn hoạt 

tính (hiếu khí/kỵ khí) – (đánh giá tốc độ quá trình xử lý) 

a, b, c, d, e, f  15 

6 Đánh giá khả năng xử lý chất hữu cơ của bùn hoạt tính 

hiếu khí 

a, b, c, d, e, f  10 

7 Xử lý nước/nước thải bằng phương pháp trao đổi ion a, b, c, d, e, f  10 

8 Xử lý nước ngầm bằng mô hình giàn mưa a, b, c, d, e, f  10 

9 Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ a, b, c, d, e, f  10 

7. Phương pháp dạy học:  

TT Phương pháp dạy học Áp dụng cho bài TH Nhằm đạt CLOs 

1 Thuyết giảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a) b) e) f) 

2 Thực hành thí nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a) b) c) d) e) f) 

8. Đánh giá kết quả học tập:  

STT Hoạt động đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình: 

- Thao tác thực hiện thí nghiệm 

- Chuyên cần/thái độ 

 

a,b,c,d 

 

30 

2  Thi giữa kỳ: thực hành a,b,c,d,e 20 

3 Thi cuối kỳ: vấn đáp & thực hành tại PTN a,b,c,d,e,f 50 

9. Tài liệu dạy và học:  

TT. Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh 

Bài giảng thực hành 

Mô hình xử lý chất 

thải 

2021 ĐHNT  x  

2 Hoàng Huệ Xử lý nước thải 2005 Xây dựng HN Thư 

viện 

 x 

4 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

Xử lý nước cấp 

sinh hoạt và công 

nghiệp 

2006 NXB KHKT Thư 

viện 

 X 

5 Louis Theodore Air pollution 

control equipment 

2008  John Wiley 

& Sons 

Thư 

viện 
 x 

6 Nguyễn Văn 

Phước  

Quản lý và xử lý 

chất thải rắn 

2012 NXB ĐHQG 

HCM 

Thư 

viện 
 x 

Ngày cập nhật:  

 CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT 

 


